ĐỀ SỐ 46                         RA NGÀY 13/6/2022
		



	           Thời gian làm bài : 120 phút 



Bài 1 (2 điểm)



    Cho hai biểu thức  và  với .
1) Tính giá trị biểu thức A khi x = 16.
2) 
Chứng minh .
3) 
Đặt . Tìm giá nguyên của x để P nhận giá trị nguyên nhỏ nhất.

Bài 2 (2,5 điểm) 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
		Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 500 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, do cải tiến kĩ thuật, tổ 1 làm vượt mức 10%, tổ 2 làm vượt mức 15% so với tháng thứ nhất. Vì vậy, tháng thứ hai cả hai tổ đã làm được 564 sản phẩm. Hỏi trong tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

2) 
   Trục lăn của một cái lăn sơn có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 8cm, chiều dài trục lăn là 30cm. Sau khi lăn được 10 vòng thì trục lăn tạo trên sân phẳng một diện tích là bao nhiêu? (lấy )

Bài 3 (2 điểm) 
1) 
Giải hệ phương trình  
2) 

Cho parabol  và đường thẳng . Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P).
3) 
Tìm m để phương trình  có bốn nghiệm phân biệt .

Bài 4 (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AD. Đường tròn (O) đường kính BC cắt AC tại E, AD cắt BE tại H.  
1) Chứng minh CDHE là tứ giác nội tiếp.
2) Gọi giao điểm của CH với AB là F. Chứng minh F thuộc đường tròn (O) và DA là phân giác của góc EDF.
3) 
Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với (O) (M, N là tiếp điểm), AO cắt MN tại K, đoạn thẳng AH cắt (O) tại P. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp . Chứng minh B, C, I  thẳng hàng. 



Bài 5 (0,5 điểm) Với các giá trị của m để phương trình  có nghiệm, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   .

--------    Hết     --------
· 
· 
· 
· Giám thị coi thi không giải thích gì thêm   -
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Bài 1
a)
	
-Thay (tmđk) ta có:


	0,25đ

0,25đ

	b)
	








	

0,25đ




0,25 đ


0,5 đ

	
c)
	
. 

Để 

Tìm được (tmđk)
Chú ý: Hs tính ra P=2 khi x=36 nhưng kq cuối đúng vẫn cho điểm
	

0,25 đ

0,25đ


	Bài 2:
1)
		
-Gọi số sản phẩm tổ 1 làm được trong tháng thứ nhất là x (sản phẩm, )

	
- Gọi số sản phẩm tổ 2 làm được trong tháng thứ nhất là y(sản phẩm, )

	- Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 500 sản phẩm, nên ta có phương trình:

	x + y = 500 (1)

	

- Sang tháng thứ hai tổ 1 vượt mức 10% nên làm được (sản phẩm), tổ 2 vượt mức 15% nên làm được (sản phẩm).
- Vì tháng thứ hai cả hai tổ đã làm được 564 sản phẩm  nên ta có PT:

	
       

	
- Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 

	
- Giải hệ phương trình, tìm được nghiệm :  (tmđk)

	- Đối chiếu nghiệm với điều kiện và kết luận 



	


0,25đ


0,25 đ

0,5 đ



0,25đ


0,5 đ

0,25 đ

	2)
	
- Diện tích xung quanh của con lăn: 

- Diện tích….là : 

	0,25đ

0,25đ

	Bài 3
	
	

	1)
	
Điều kiện     

Giải được:                                                                        
Giải hệ tìm được x=2, y = 4 (tmđk)                                                               
	0,25 đ

0,25 đ
0,5đ

	2)

	
- PT hoành độ giao điểm: 
- Giải được x1=-2; x2 =3 

- Suy ra giao điểm là 

	
0,25 đ

0,25đ

	3) 
	



- Đặt :  , PT đã cho trở thành:                    
- Để (1) có 4 nghiệm phân biệt thì (2) phải có 2 nghiệm dương phân biệt    


- Mà PT (2) có 2 nghiệm 

- Do đó 

Chú ý: Hs lập luận được PT có 2 nghiệm dương phân biệt, chưa giải được hoặc giải được đk có 2 nghiệm pb  cũng cho 0,25đ.
	



0,25 đ


0,25đ


	Bài 4
	
Vẽ hình đúng đến câu a
	









0,25 đ

	a)
	
- Ta có  góc (góc nt chắn nửa đường tròn)

-  Vì AD là đường cao nên góc
- Suy ra CDHE là tứ giác nội tiếp

	0,25 đ
0,25đ
0,5đ

	b)
	
- Hai đường cao AD, BE cắt nhau tại H là trực tâm tam giác nên tại F


- Vì góc nên 
- Chứng minh BDHF là tgnt và suy ra góc FDH= góc FBH.
- Vì CDHE là tgnt nên góc EDH= góc ECH .
- Lại có góc FBH= góc ECH  nên góc FDH= góc EDH , suy ra DA là phân giác của góc EDF. 
	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25đ
0,25 đ

	c)
	Gọi giao điểm thứ hai của AH với (O) là Q
Chứng minh được OKPQ là tứ giác nội tiếp
Suy ra I nằm trên đường trung trực của PQ, suy ra đpcm
	
0,25 đ
0,25 đ

	Bài 5
	
- PT có nghiệm 

- Ta có 
- Tìm được GTNN của P bằng 18 khi m=4
	

0,25 đ
0,25 đ





ĐỀ SỐ 45         RA NGÀY 12/6/2022            
                                               Thời gian làm bài: 120 phút
Bài I (2,0 điểm). 



[bookmark: MTBlankEqn]Cho biểu thức  và  với  
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25
2) 
Biết  P = B : A. Chứng minh rằng 
3) 
Tìm x để    
Bài II (2,5 điểm).
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định. Sau khi đi hết  quãng đường , xe giảm vận tốc 8 km/h trên quãng đường còn lại. Vì vậy ô tô đến B chậm hơn qui định 30 phút. Tính vận tốc dự định của ô tô, biết quãng đường  AB dài 200km.
	2) Một quả bóng đá hình cầu có đường kính bằng 24cm. Tính diện tích da dùng để khâu thành quả bóng đó, biết tỉ lệ da sử dụng làm bóng bị hao hụt 3%. (hình minh họa)
	



24cm
Bài III. (2,0 điểm). 
1. 
Giải hệ phương trình sau:  
2. 

Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d):  (Với m là tham số)
a) Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A và B nằm về hai phía so với trục tung.
b) 
Gọi K là giao điểm của (d) và trục Oy. Tìm m để                         
Bài IV. (3 điểm) Cho đường tròn (O; R), đường kính AB cố định. Gọi M là trung điểm của đoạn OB. Dây CD vuông góc với AB tại M. Điểm E di động trên cung lớn CD (E khác A). Nối AE cắt CD tại K. Nối BE cắt CD tại H.
1) Chứng minh tứ giác BMEK nội tiếp trong một đường tròn.
2) 
Chứng minh  .
3) Chứng minh tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác BHK luôn thuộc một đường thẳng cố định khi điểm E di động trên cung lớn CD.

Bài V. (0,5 điểm) Giải phương trình : 
----------------- Hết ------------------



TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN TOÁN - KHỐI 9 
	Bài
		Hướng dẫn chấm	
	Điểm

	I.1
	
Ta có 
Thay x =25 (tmđk) vào A, ta được P:

         
KL: …
	


0,25



0,25

	I.2
	

Có 


 
	





0,25






0,25



0,5

	I.3
	
Có   

         

Nếu  

 (loại) .

Kết luận: Vậy  
	
0,25





0,25

	II.1

	

Gọi vận tốc dự định của ô tô là  
	0,25

	
	
Thời gian dự định đi hết quãng đường AB: 
	0,25

	
	

Thời gian đi  quãng đường đầu là: 
	0,25

	
	

Thời gian đi  quãng đường còn lại là: 
	0,25

	
	
Ta có phương trình: 
	0,25

	
	
Giải phương trình: 
	0,5

	
	Trả lời: ….
	0,25

	2
	Tính được bán kính quả bóng: 24 : 2 = 12 (cm)



Diện tích bề mặt quả bóng: 4R2 = 4122 = 576(cm2)
Diện tích da dùng để khâu bóng:



576 + 3%.576 = 593,28 (cm2)
	0,25


0,25

	III
	
	

	1)
	Giải hệ phương trình:


	

	
	ĐK: y > 2


Đặt  (ĐK: )

Hệ PT trở thành:  
	0,25

	
	Giải hệ tìm được a = 2; b = - 1 (t/m)
	0,25

	
	
Thay lại:  (t/m)
	0,25

	
	

 Vậy  
	0,25

	2)
	

Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d):  (Với m là tham số)
	

	a)
	Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A và B nằm về hai phía so với trục tung.
	

	

	Xét phương trình hoành độ giao điểm (d) và (P):

 (*)
(d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A nằm ở hai phía của trục tung.


 pt (*) có hai nghiệm x1; x2 trái dấu  
	0,25

	
	
 
	0,25

	b)
	
Trong trường hợp (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A(x1;y1); B(x2;y2), gọi K là giao điểm của (d) và trục Oy. Tìm m để  
	

	
	Với m < 1, pt (*) có hai nghiệm x1, x2. Giả sử x1 < 0 < x2

Theo định lý Viet, ta có  
[image: ]
Gọi H và I lần lượt là hình chiếu của A và B trên Oy.

 AH = |x1|; BI = |x2| 
Hai tam giác trên chung đáy OK nên tỉ số diện tích bằng tỉ số hai đường cao


Theo đề bài, ta có:  

Mà  
	0,25

	
	
Từ (1) và (3)  

Thay vào (2), ta có:  


Giải ra  Vậy  
	0,25

	IV
	[image: ]Hình vẽ đúng đến câu a 
	




0.25

	 
	a. (1,25 điểm) 
	

	
	
*

*(Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
	0,25
0,5

	
	Xét tứ giác BMEK có:

  
Suy ra tứ giác BMEK nội tiếp đường tròn đường kính KB .
	
0,5



	
	b. (1,0 điểm)
	

	
	

c/m được 


	
0,5


0,5

	
	d. (0,5 điểm)
Lấy N đối xứng với A qua M. Ta có N cố định và MA = MN.

Lại có KM  AN



Nên  cân tại  K  

Tứ giác  AEHM  nội tiếp nên BHKN nội tiếp
	0,25

	
	Đường tròn ngoại tiếp tam giác BHK đi qua hai điểm cố định là B và N .
Do đó tâm I của nó thuộc đường trung trực của BN cố định
	0,25

	V

(0,5đ)
	

Đặt , phương trình đã cho thành : 


	     t = x hoặc t = 4

Nếu (không xảy ra)


Nếu    x2 + 7 = 16   x2 = 9  x = 
KL: ...
	
0,25


0,25



Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tương đương
ĐỀ 44                                RA NGÀY 12/6/2022

Bài I:(2,0 điểm) 



Cho biểu thức    và    (với 
a) Tính giá trị của A khi x = 16.
b) Rút gọn B

c) Đặt P = A:B, tìm giá trị nguyên của x để 
Bài II: (2,5 điểm) 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Bạn Bình mua một quyển từ điển và một món đồ chơi với tổng giá tiền theo
niêm yết là 750 nghìn đồng. Vì Bình mua đúng dịp cửa hàng có chương trình khuyến mãi nên khi thanh toán giá quyển từ điển được giảm 20%, giá món đồ chơi được giảm 10%.  Do đó Bình chỉ phải trả 630 nghìn đồng. Hỏi Bình mua mỗi thứ giá bao nhiêu tiền. 
2) Một bồn nước inox có dạng hình trụ chiều cao 2m, bán kính đáy 0,3m. Hỏi 

bồn nước này đựng đầy được bao nhiêu lít nước. (lấy)
Bài III: (2,0 điểm) 
1) 
Giải hệ phương trình 
2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d)
y = 2mx – m2 + 4
a) Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt
A (x1; y1); B(x2; y2)
b) Tìm m để tọa độ hai điểm A, B thỏa mãn x1 < x2   và   y1 – y2 > 1
Bài IV: (3 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB. C là một điểm thuộc đường tròn sao cho AC < BC.  Lấy điểm I thuộc BC (I khác B và C).  AI cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D. Gọi H là hình chiếu của I trên AB.
a) Chứng minh tứ giác BDIH nội tiếp;
b) Đường thẳng CH cắt đường tròn tại điểm thứ hai là K. Chứng minh rằng 
BI.BC = BH.BA và  IH // DK;
c) Kẻ KM vuông góc với AC tại M, KN vuông góc với BC tại N. Chứng minh các đường thẳng AB, DK và MN đồng quy. 
Bài V: (0,5 điểm)


Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
	
------ Hết ------


	PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 9 
Năm học 2021 - 2022 
 


	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Bài I
2,0 điểm
	
1)
0,5đ

	Với x = 16 (TMĐK), thay được vào biểu thức A

	0,25

	
	
	
Tính đúng A = 
	0,25

	
	2)
1đ
	

	0,5

	
	
	

	0,5



	
	3)
	

; 


	0,25

	
	
	


 tìm được . Vì x nguyên nên 
	0,25

	Bài II
2,5 điểm
	1) 
	
	2,0

	
	
	- Gọi giá gốc của quyển từ điển và món đồ chơi lần lượt là x; y ( nghìn đồng); x, y > 0
	0,25

	
	
	-Lập luận được x + y = 750
	0.25

	
	
	-Lập luận được 0,8x + 0,9 y = 630
 Từ đó ra được hệ phương trình 
	0,25
0,25

	
	
	-Giải hệ PT tìm được x = 450; y = 300
	0,5

	
	
	-Tìm được giá quyển từ điển là 0,8. 450 = 360 (nghìn đồng)
Giá món đồ chơi là 0,9. 300 = 270 (nghìn đồng)
	0,25
0,25

	
	2)
	
- Thể tích bồn nước V = ………………….0,5652 (m3)
	0,25

	
	
	· Đổi  0,5652 (m3) = 565,2 dm3  = 565,2 lít
	0,25

	Bài III
2,0 điểm
	1)
	
	1,0

	
	
	
Điều kiện 
Biến đổi phương trình về dạng 


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
TH1: 
	0,25

	
	
	
TH2: 


Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm  ;  
	0,25

	
	2)
	
	

	
	
	
a)-Hoành độ giao điểm của d và (P) là nghiệm của PT  
	0,25

	
	
	
Tính  nên PT luôn có hai nghiệm phân biệt, hay d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m
	0,25

	
	
	

b)Từ câu a và giả thiết ; tính được 

Ta có 
	0,25

	
	
	

	0,25


	Bài IV
3,0 điểm
	1)
1đ 
	[image: ]
	0,25

	
	
	
Lập luận được 
	0,25

	
	
	
Lập luận được 
	0,25

	
	
	Mà hai góc ở vị trí đối => tứ giác BDIH nội tiếp
	0,25

	
	2)
1,25đ
	

Chứng minh được  đồng dạng với 
	0,25

	
	
	Từ đó suy ra BI.BC = BH.BA 
	0,25

	
	
	Chứng minh được tứ giác ACIH nội tiếp

Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác ACIH chứng minh được 
	0,25

	
	
	

Xét đường tròn (O) lập luận được  từ đó suy ra 
	0,25 

	
	
	Mà hai góc này ở vị trí đồng vị => IH //DK
	0,25

	
	3)
0,75đ  
	-Ta có IH //DK mà IH vuông góc AB => DK vuông góc với AB
Mà AB là đường kính => AB đi qua trung điểm của DK (1)
	0,25

	
	
	· 
Chứng minh được tứ giác CMKN là hình chữ nhật => MN cắt CK tại trung điểm của CK (2)và 
· 

Chứng minh được => =>CD//MN (3)
· Từ (2) và (3) suy ra MN đi qua trung điểm của CK (4)
· Từ (1) và (4) => điều phải chứng minh
	

0,25


0,25



	 Bài V
0,5 điểm
	
	
- Từ => a khác 0
- Nếu b = 0 thì M = 0       (1)
 - Xét b khác 0. Khi đó
+ Nếu a và b trái dấu thì M < 0 (2)
+ Nếu a và b cùng dấu thì khi đó a và b phải cùng dương (Vì nếu a,b cùng âm thì a.b + 1 > 0 > a mâu thuẫn với giả thiết

    Khi đó ta có 
	0,25

	
	
	
    

    ; Dấu bằng xảy ra khi a =2; b = ½      (3)
Từ (1); (2); (3)  => GTLN của M bằng 4/17  khi a = 2 và b = 1/2
	0,25





ĐỀ SỐ 43                             RA NGÀY 10/6/2022

Bài I (2,0 điểm)



Cho hai biểu thức  và  với  


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .


2) Rút gọn biểu thức , tính 


3) Với  chứng tỏ phương trình  có 2 nghiệm phân biệt.

Bài II (2,5 điểm)
	1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình :
		Nhà máy luyện thép hiện đã có sẵn hai loại thép chứa 10% cacbon và loại thép chứa 20% cacbon. Giả sử trong quá trình luyện thép các nguyên liệu được dung không bị hao hụt, hãy tính khối lượng thép mỗi loại cần dùng để tạo ra 1000 tấn thép chứa 16% cacbon từ hai loại thép trên.


2) Từ một khúc gỗ hình trụ cao 15cm, người ta tiện thành một hình nón có thể tích lớn nhất. Biết phần gỗ bỏ đi có thể tích là . Tính thể tích khối gỗ hình trụ và diện tích xung quanh hình nón.

Bài III (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình:  




2)Trên mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và parabol  



a) Chứng minh đường thẳng  luôn cắt   parabol  tại 2 điểm phân biệt với mọi 





b) Gọi là hoành độ hai giao điểm của  và . Tìm  để .
Bài IV (3,0 điểm)















Cho đường tròn , dây  cố định, điểm  thay đổi trên cung lớn  sao cho tam giác  nhọn. Gọi  lần lượt là điểm chính giữa các cung  và . Gọi  là giao điểm của  và . Gọi  lần lượt là giao điểm của  với  và .

1)Chứng minh: Tam giác  là tam giác cân





2)Gọi  là giao điểm của  với . Chứng minh :  và 



3) Xác định vị trí điểm  trên cung lớn  để diện tích tứ giác là lớn nhất.

Bài V (0,5 điểm)


Cho các số thực   thỏa mãn . 

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức  
		
…………..……. Hết …………………
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh : ……………………………………	….. Số báo danh :……..……….……........
Họ tên, chữ kí của cán bộ coi thi số 1 :		       Họ tên, chữ kí của cán bộ coi thi số 2 :





HƯỚNG DẪN CHUNG
· Điểm toàn bài để lẻ đến 0,25.
· Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tương ứng với biểu điểm của hướng dẫn chấm.
· Hướng dẫn chấm gồm 04 trang.
HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài I
2,0 điểm
	1)
	

Tính giá trị của biểu thức  khi .
	0,5

	
	
	
Tính .
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	2) 
	
Rút gọn biểu thức 
	1,0

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	3)


	

Với  chứng tỏ phương trình  có 2 nghiệm phân biệt.
	0,5

	
	
	


Đặt 


Ta có phương trình  với 


Để pt  có 2 nghiệm phân biệt thì pt (*) phải có 2 nghiệm không âm và khác 


Xét  khi đó pt (*) có dạng  vô lí
	0,25

	
	
	
 

Với m>1 ta có 
Vậy với m>1 thì phương trình P=m  có 2 nghiệm phân biệt
	0,25

	Bài II
2,5 điểm
	1)
	Giải bài toán…
	2,0

	
	
	
Gọi khối lượng thép loại I và II cần dung lần lượt là ( tấn)


	0,25

	
	
	
Vì loại thép mới có khối lượng 1000 tấn, ta có pt  (1)
	0,25

	
	
	
 Khối lượng cacbon trong thép loại I là  (tấn)

Khối lượng cacbon trong thép loại II là  (tấn)
	0,25

	
	
	
Lập luận có phương trình (2)
	
0,25

	
	
	
Từ (1), (2) có hệ pt 

	0,25

	
	
	
Giải hệ phương trình ta được (t/m đk)

	0,5

	
	

	
	
	Kết luận thép loại I và II cần dung lần lượt là 400 tấn và 600 tấn
	0,25

	
	2)
	Tính thể tích khối gỗ hình trụ và diện tích xung quanh hình nón.

	0,5

	
	
	
Tính được thể tích khối gỗ hình trụ là  

Tính được diện tích xung quanh của hình nón là 
	0,5

	Bài III
2,0 điểm
	1)



	Giải hệ phương trình …  
	1,0

	
	
	


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy tập nghiệm của hệ phương trình 
	0,25

	
	2a) 
	


Chứng minh đường thẳng  luôn cắt   parabol  tại 2 điểm phân biệt với mọi 
	0,5

	
	
	Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d)

(*)
	0,25

	
	
	






Vì  với mọi  nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi Vậy  cắt  tại hai điểm phân biệt với mọi 
	0,25

	
	2b)
	

Tìm  để 
	0,5

	
	
	
Theo định lý Vi-et ta có:     

TH1: Phương trình (*) có  nghiệm 


Thay vào pt (*) có . 


Thay  tìm được vào pt (*) có  ( Loại)

	0,25



	
	
	TH2: pt (*) có 2 nghiệm trái dấu 


	0,25


	Bài IV
3,0 điểm
	1)
	
Chứng minh: Tam giác  là tam giác cân

	1,0

	
	
	[image: C:\Users\dell\Downloads\image (1).png]
	Vẽ đúng hình đến ý 1)
	0,25

	
	
	
	




	0,25




	
	
	
	
Lập luận có 
	0,25

	
	
	
	
⇒  cân tại N
	0,25

	
	2)
	

Chứng minh  : và 

	1,0

	
	
	


Chứng minh:  cân tại 
	0,25

	
	
	

Chứng minh :. Từ đó suy ra 
	
0,25

	
	
	

 
	0,25

	
	
	


 có  là phân giác 


Từ (1), (2) 
	0,25

	
	3)
	


Xác định vị trí điểm  trên cung lớn  để diện tích tứ giác là lớn nhất.
	1,0

	
	
	
 

Chứng minh không đổi 


lớn nhất lớn nhất
	0,25

	
	
	


Chứng minh :  3 điểm  thuộc 



Kẻ  cắt tại điểm 






 là trung điểm dây của  và là điểm chính giữa  của 
	0,25

	
	
	
Ta có 












 có giá trị lớn nhất bằng      là điểm chính giữa  của  là điểm chính giữa cung lớn của 
	0,25

	
	
	



lớn nhất khi là điểm chính giữa cung lớncủa 
	0,25

	Bài V
0,5 điểm
	
	
Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức  
	0,5

	
	
	  Từ đề bài, ta có: ()2 = (2x + y)2
(2x+ y)2= 4x + 1 + 2y + 5 +2= 2(2x + y) + 2 + 4
(*)Tìm GTLN: Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số:
2≤ 4x + 1 + 2y + 5 = 2(2x + y) + 6
· (2x + y)2 ≤ 4(2x + y) + 12 (2x + y)2 -4(2x + y) – 12≤ 0(2x + y + 2)(2x+ y – 6) ≤ 0
Mà 2x+ y + 2 > 0 với mọi x,y, vậy 2x + y – 6 ≤ 0 hay A = 2x + y ≤ 6 
Vậy A đạt GTLN = 6  x= và y = 2.

	


0,25

	
	
	Tìm GTNN: Ta có 2≥ 0 với mọi x,y thỏa mãn 
(2x + y)2 ≥ 2(2x + y) + 6  (2x + y)2 – 2(2x+ y) - 6 ≥ 0 2x + y ≥ + 1
    Vậy A đạt GTNN =  + 1  hoặc 
 hoặc .

	



0,25





MA TRẬN ĐỀ 
	            Cấp độ                        
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Bài toán liên quan đến biểu thức  chứa căn bậc hai.
	Tính giá trị biểu thức khi cho trước giá trị của biến.
	Rút gọn biểu thức chứa căn.
	Giải  phương trình vô tỷ.
	
	

	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	0,5
	1,0
	0,5
	
	2,0

	2. Giải bài toán bằng cách lập PT hoặc HPT
	
	 Giải bài toán bằng cách  lập PT hoặc HPT
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	2,0
	
	
	2,0

	3. Thể tích hình không gian
	Vận dụng công thức tính thể tích hình trụ.
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5

	4. Giải HPT đưa được về HPT bậc nhất hai ẩn
	
	Biết đưa HPT về dạng bậc nhất hai ẩn và giải HPT
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	1,0
	
	
	1,0

	5. Mối quan hệ Parabol và đường thẳng.
	
	Chứng minh được (P) luôn cắt (d) với mọi giá trị của tham số.
	Tìm tham số để (d) và (P) thỏa mãn điều kiện nào đó
	
	

	Số câu
	
	1
	1
	
	2

	Số điểm
	
	0,5
	0,5
	
	1,0

	6. Hình học phẳng
	
	Chứng minh tam giác cân dựa vào tính chất các loại góc với đường tròn
	Vận dụng dhnb hai đường thẳng song song, tính chất phan giác
	Tìm cực trị hình học
	

	Số câu
	
	1
	1
	1
	3

	Số điểm
	
	1,0
	1,0
	1,0
	3,0

	7. Cực trị đại số hoặc vận dụng nâng cao
	
	
	
	Tìm cực trị đại số 
	

	Số câu
	
	
	
	1
	1

	Số điểm
	
	
	
	0,5
	0,5

	Tổng điểm – Tỉ lệ
	1,0 đ
(10%)
	5,5 đ
(55%)
	2,0 đ
(20%)
	1,5 đ
(15%)
	10 đ
(100%)
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Bài I (2,0 điểm)



Cho hai biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Chứng minh 


3) Tìm tất cả giá trị của  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài II (2,5 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình :
Một phân xưởng may xong 300 chiếc khẩu trang trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 10 chiếc khẩu trang so với số khẩu trang phải may một ngày theo kế hoạch. Vì thế 3 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 280 chiếc khẩu trang. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải may xong bao nhiêu chiếc khẩu trang?



2) Một bóng đèn huỳnh quang có dạng một hình trụ có chiều dài bằng  và bán kính của đường tròn đáy bằng . Tính thể tích của bóng đèn đó. (Lấy ).
Bài III (2,0  điểm)

1) Giải hệ phương trình 


2) Cho đường thẳng  và parabol 
a) 




Chứng minh đường thẳng  luôn cắt parabol tại hai điểm phân biệt có hoành độ ,với mọi giá trị của  
b) 

Tìm tất cả giá trị của  để 
Bài IV (3,0 điểm)























Cho tam giác  có ba góc nhọn  nội tiếp đường tròn . Kẻ đường phân giác  của tam giác ,  cắt đường tròn  tại điểm  ( khác ). Kẻ  vuông góc với  () và  vuông góc với  (). Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với , đường thẳng này cắt  tại điểm . Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với  tại điểm .


	1) Chứng minh bốn điểm và  cùng thuộc một đường tròn.

	2) Chứng minh .




	3) Kẻ  vuông góc với  (). Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
Bài V (0,5 điểm)

Giải phương trình .
…………..……. Hết …………………
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh : …………………………………… Số báo danh : 	
Họ tên, chữ kí của cán bộ coi thi số 1 :		       Họ tên, chữ kí của cán bộ coi thi số 2 :


	TRƯỜNG THCS HOÀNG LONG 

ĐỀ THAM KHẢO 02




	Môn thi : TOÁN
Thời gian làm bài : 120 phút


HƯỚNG DẪN CHUNG
+) Điểm toàn bài để lẻ đến 0,25.
+) Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tương ứng với biểu điểm của hướng dẫn chấm.
HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Bài
	Ý
	Đáp án
	 Điểm

	Bài I
2,0 điểm
	1)
	

Tính giá trị của biểu thức  khi 
	0,5

	
	
	

Thay (TMĐK) vào biểu thức 
	0,25

	
	
	
Tính được 
	0,25

	
	2)
	
Chứng minh 
	1,0

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	3)


	

Tìm tất cả giá trị của  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.
	0,5

	
	
	



Lập luận:  Suy ra 
	0,25

	
	
	
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi (TMĐK).


Vậy  thì biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.
	0,25

	Bài II
2,5 điểm
	1)
	Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải may xong bao nhiêu chiếc khẩu trang?
	2,0

	
	
	
Gọi số khẩu trang mỗi ngày phải may theo kế hoạch là [image: ] (đơn vị: chiếc, ). 
	0,25

	
	
	
Số khẩu trang mỗi ngày phải may thực tế là (chiếc).
	0,25

	
	
	
Thời gian may khẩu trang theo kế hoạch là (ngày).

Thời gian may khẩu trang thực tế à (phút).
	0,25


0,25


	
	
	
Vì 3 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 280 chiếc khẩu trang nên ta có phương trình 
	0,25

	
	
	

Giải phương trình được  hoặc 
	0,5

	
	
	Kiểm tra lại các điều kiện và kết luận.
	0,25

	
	2)
	Tính thể tích của bóng đèn.
	0,5

	
	
	
Tính thể tích của bóng đèn bằng: 
	0,25

	
	
	[image: ](cm3).
	0,25

	Bài III
2,0 điểm
	1)



	
Giải hệ phương trình 
	1,0

	
	
	


ĐK:  Đặt  ta có hệ 
	0,25

	
	
	
Giải hệ được 
	0,25

	
	
	

⇔  (TMĐK). Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là [image: ]
	0,5

	
	2a)
	

Chứng minh đường thẳng  luôn đi qua điểm …
	0,5

	
	
	

PT  hoành độ giao điểm đưa về:  có 
	0,25

	
	
	


PT luôn có hai nghiệm trái dấu : 
	0,25

	
	2b)
	
b) Tìm các giá trị của để ....
	0,5

	
	
	


Vì  và  nên 
	0,25

	
	
	

	0,25

	Bài IV
3,0 điểm
	1)
	

Chứng minh bốn điểm và  cùng thuộc một đường tròn.
	1,0

	
	
	[image: ]
	Vẽ đúng hình đến ý 1).
	0,25

	
	
	
	

Chỉ ra được  và 
	0,25

	
	
	
	
Suy ra  
	0,25

	
	
	
	



Mà  và  là hai đỉnh đối nên bốn điểm và  cùng thuộc một đường tròn.

	0,25

	
	2)
	
Chứng minh .
	1,0

	
	
	
Chứng minh 
	0,25

	
	
	
Suy ra 
	0,25

	
	
	
Chứng minh 
	0,25

	
	
	

Suy ra  Vậy .
	0,25

	
	3)
	



Kẻ  vuông góc với  (). Chứng minh  là ba điểm thẳng hàng.
	1,0

	
	
	

Chứng minh  và 
	0,25

	
	
	


Tứ giác  nội tiếp suy ra  Suy ra 
	0,25

	
	
	
Suy ra 
	0,25

	
	
	
Từ đó suy ra  là ba điểm thẳng hàng.
	0,25

	Bài V
0,5 điểm
	
	
Giải phương trình .
	0,5

	
	
	
ĐKXĐ: 






	0,25

	
	
	
Lập luận được: 



Dấu  xảy ra    (TMĐK).

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là 
	0,25





MA TRẬN ĐỀ
	            Cấp độ                        
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Bài toán liên quan đến biểu thức  chứa căn bậc hai.
	Tính giá trị biểu thức khi cho trước giá trị của biến.
	Rút gọn biểu thức chứa căn.
	Tìm cực trị của phân thức
	
	

	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	0,5
	1,0
	0,5
	
	2,0

	2. Giải bài toán bằng cách lập PT hoặc HPT
	
	 Giải bài toán bằng cách  lập PT hoặc HPT
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	2,0
	
	
	2,0

	3. Thể tích hình không gian
	Vận dụng công thức tính thể tích  hình trụ.
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5

	4. Giải HPT đưa được về HPT bậc nhất hai ẩn
	
	Biết đưa HPT về dạng bậc nhất hai ẩn và giải HPT
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	1,0
	
	
	1,0

	5. Mối quan hệ Parabol và đường thẳng.
	
	Chứng minh được (P) luôn cắt (d) với mọi giá trị của tham số.
	Tìm tham số để (d) và (P) thỏa mãn điều kiện nào đó
	
	

	Số câu
	
	1
	1
	
	2

	Số điểm
	
	0,5
	0,5
	
	1,0

	6. Hình học phẳng
	
	Chứng minh tứ giác nội tiếp
	Chứng minh hệ thức
	Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
	

	Số câu
	
	1
	1
	1
	3

	Số điểm
	
	1,0
	1,0
	1,0
	3,0

	7. Phương trình vô tỉ dạng nâng cao
	
	
	
	Giải phương trình vô tỉ
	

	Số câu
	
	
	
	1
	1

	Số điểm
	
	
	
	0,5
	0,5

	Tổng điểm – Tỉ lệ
	1,0 đ
(10%)
	5,5 đ
(55%)
	2,0 đ
(20%)
	1,5 đ
(15%)
	10 đ
(100%)




HD  ĐỀ 41 
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	ĐỀ SỐ 39   RA NGÀY 8/6/2022

	ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 9
Thời gian làm bài: 120 phút


[bookmark: _Hlk65952653]Bài I (2 điểm): Cho hai biểu thức:



A = ; B =  với x 
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9

b) Chứng minh B = 
c) Cho biểu thức M = A.B. Tìm số nguyên x lớn nhất để M nhận giá trị nguyên
Bài II (2,5 điểm):
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào trồng cây gây rừng, một lớp 9 của trường THCS được giao trồng 240 cây. Nhưng khi thực hiện có 8 bạn nghỉ nên mỗi học sinh còn lại của lớp phải trồng thêm 1 cây so với dự định. Hỏi lớp 9 đó có bao nhiêu học sinh? (biết số cây trồng của mỗi học sinh như nhau)
2) Quả bóng đá thi đấu chính thức SEA Games 31 chọn sắc đỏ và vàng trên quốc kỳ nước chủ nhà Việt Nam làm chủ đạo. Họa tiết trên bóng lấy cảm hứng từ tinh thần thi đấu rực lửa của các chiến binh sao vàng và tình yêu mãnh liệt của hàng triệu người dân Việt Nam dành cho môn thể thao vua.  Quả bóng đá có đường kính 22cm. Để bơm căng quả bóng cần bao nhiêu ml khí? (Cho   3,14, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).   
Bài III (2 điểm):

1) Giải hệ phương trình:  
2) Cho hàm số y = mx  – m + 4 ( với m là tham số, m ≠ 0) có đồ thị là đường thẳng (d).
a) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2	
b) Tìm m để (d) tạo với hai trục tọa độ Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 1 (đvdt).
Bài IV (3 điểm): Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc đường tròn sao cho AC = R. Trên cung nhỏ BC lấy điểm D (D khác B, C) ; AC cắt BD cắt tại E; hạ EH vuông góc với AB tại H, EH cắt AD tại I. Tia DH cắt (O; R) tại điểm thứ hai là F
1) Chứng minh tứ giác AHDE là tứ giác nội tiếp
2) Chứng minh  từ đó suy ra CF  AB
3) Chứng minh  BCF là tam giác đều. Xác định vị trí của D để chu vi tứ giác ABDC đạt giá trị lớn nhất.

Bài V(0,5 điểm): Giải phương trình .

---HẾT---

ĐÁP ÁN
	Bài I.
(2điểm)
	+ x = 9 (TMĐK)
+ Thay x = 9 vào biểu thức A ta có: 

A = 
+ KL: Vậy A = 3/2 khi x = 9
	

0.25
0.25

	
	

B =  với x 



* x +  - 6 = ( + 3)( - 2)

B = 

B = 

B = 

B = 

B = 
+ KL
	



0.25



0.25



0.25

0.25

	
	



M = A.B = .  =    (x )

* TH1: x – 3 = 0 => x = 3 (tmđk) => M = 0 
Vậy x = 3 thì M nguyên         (1)
* TH2: x – 3 ≠ 0 => x ≠ 3

M = 



M   =>  

           => 

Mà: x  0 =>  0 

                 =>   3

                 =>  thuộc {3; 6}
                 => x thuộc {0; 9}  (tmđk)   (2)
+ Từ (1) và (2): x thuộc {0; 3; 9} thì M nguyên
Vì x là số nguyên lớn nhất => x = 9
	












0.25
0.25

	Bài II.
(2,5điểm)
	1)  Gọi số học sinh lớp 9 đó là x (học sinh) (x  N*, x > 8) 
	0,25

	
	
Theo kế hoạch mỗi học sinh  phải trồng là:  (cây)
	
0,25

	
	Số học sinh còn lại là: x – 8 (học sinh)

Khi thực hiện mỗi học sinh còn lại phải trồng là:  (cây)
	0,25

0,25

	
	
Ta có phương trình: 
	
0,25

	
	Giải PT ta được: x = 48 (TMĐK)  
	0,5

	
	Vậy số học sinh lớp 9 đó là 48 học sinh.
	0,25

	
	+ Bán kính của quả bóng là: 22: 2 = 11 (cm)


+ Thể tích của quả bóng là: V = . R3 = . 113  5572,5 (cm3) 
                                                                                   5572,5 ml
+ KL: Cần 5572,5ml khí để bơm căng quả bóng.                                                                                     
	


0,25
0.25

	Bài III.
(2điểm)
	
   (I)
+ ĐK: x – 2 > 0 => x > 2


+ KL: HPT có nghiệm là : (x;y) = {(3 ; 2) ; (3 ; 1)}
	



0.25




0.25




0.25
0.25

	
	2a) 
+) Lập bảng 
	x
	0
	
	-1

	y = 2x+2
	2
	
	0


+) Vẽ đồ thị chính xác
	

0.25
0.25

	
	2b) [image: ]tạo với hai trục tọa độ một tam giác [image: ][image: ]cắt hai trục tọa độ tại hai điểm phân biệt  [image: ][image: ]
Ta có bảng:
	x
	0
	[image: ]

	y
	[image: ]
	0


[image: ] Đường thẳng [image: ] cắt Ox tại [image: ], cắt Oy tại [image: ].
[image: ]

	0.25 điểm

	
	[image: ] [image: ]
[image: ](TMĐK).
	0.25


	Bài IV.
(3 điểm)
	[image: ]
	


0.25

	1
(0,75đ)
	
Xét đường tròn  có: 

 .



Mặt khác:  là đường kính của . .

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 


Mà ( kề bù).


Xét tứ giác  có: .



tứ giác  nội tiếp (tứ giác có 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh AE góc ) .
	
0,25


0,25

0,25

	2
(1 điểm)
	Tứ giác AHDE nội tiếp 


 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung ED)	

Xét đường tròn  có:



  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung )		

Từ (1) và (2) . Mà hai góc ở vị trí đồng vị 

.
	
0,25

0,25
0,25
0,25

	3
(1 điểm)
	
Xét đường tròn  có: 



,  là dây cung ;  là đường kính 



 là trung trực của (quan hệ đường kính vuông góc với dây cung)




  cân tại  .   (3)
	


0,25

	
	


 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) vuông tại .



Xét vuông tại có : .


Lại có :  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung )   (4)


Từ (3), (4) là tam giác đều.
	0,25

	
	



Trên cạnh lấy điểm  sao cho  cân tại .      (5)


Lại có :   ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung )

     (6)


là tam giác đều .


Do  là tam giác đều .


Xét  và  có:


	0,25

	
	Chu vi tứ giác ABDC bằng : 










Chu vi tứ giác   lớn nhất khi  lớn nhất  là đường kính của đường tròn là điểm chính giữa của cung nhỏ  .
	0,25

	Bài V.
(0,5 điểm)
	
ĐK: .

Ta có: 




Dấu “=” xảy ra

(TM)
KL….
	



0.25



0.25




ĐỀ SỐ 37              RA NGÀY 04/ 6/2022
[image: ]
ĐỀ SỐ 35                             RA NGÀY 30/5/2022

Bài I (2.0 điểm).



 Cho biểu thức  và  với 

1) Tính giá trị biểu thức A khi       
2) Rút gọn biểu thức B.                      

3) Tìm giá trị x để 
Bài II (2.0 điểm). 
    1. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
Một chiếc ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 120 km. Khi đến B ca nô nghỉ 30 phút rồi quay về A. Thời  gian từ lúc xuất phát đến lúc quay về A mất 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng  của ca nô, biết vận tốc dòng nước là 2 km/h.

2. Một người thợ cần sơn kín mặt xung quanh một cái trống hình trụ có đường kính đáy là 80cm và chiều cao là 100cm. Tính diện tích bề mặt cần sơn của người thợ? ( lấy ).
Bài III (2.5 điểm). 

         1. Giải phương trình:   


	    2. Cho Parabol  và đường thẳng  (m là tham số). 

	a. Xác định m để đường thẳng  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -1.

	b. Tìm số nguyên m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1, x2 thỏa mãn .
Bài IV (3 điểm) Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB. Từ điểm M bất kì trên tiếp tuyến Ax của nửa đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến thứ hai MC (C là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OM và AC.
1) Chứng minh bốn điểm A, M, C, O cùng thuộc một đường tròn.

2) Chứng minh  và OM//BC.
3) Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB, MB cắt đường tròn (O) tại D và cắt CH tại K. Chứng minh K là trung điểm của CH.

Bài V (0.5 điểm). Giải phương trình: .
HẾT
Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.









HƯỚNG DẪN CHẤM  KHẢO SÁT TOÁN 9 - LẦN 1
	BÀI
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	1)
	
1)Tính giá trị biểu thức A tại 
	0,5

	
	
	
Thay(TMĐK)  vào biểu thức A, ta có :
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	2)
	2 ) Rút gọn biểu thức B.                      
	1

	
	
	

	
0,25


	
	
	

	
0,25


	
	
	

	
0,25


	
	3
	



Vậy  với 
	

0,25

	
	
	
3) Tìm các giá trị x để 
	0,5

	
	
	Ta có :

 
	



0,25


	
	
	
Do 

Kết hợp điều kiện 


Vậy với thì 
	



0,25

	II
	1)
	Gọi vận tốc riêng của ca nô là x (km/h), x >2
	0,25

	
	
	+) Vận tốc khi ca nô xuôi dòng là: x+2 (km/h)
+) Vận tốc khi ca nô ng dòng là: x - 2 (km/h)
	0.25

	
	
	
+) Th gian ca nô xuôi dòng từ  A  đến B là :    (h)

+) Th gian ca nô ng dòng từ B về A là :    (h)
	0.25

	
	
	Th gian ca nô nghỉ là 30 phút = ½ h 
Tổng tg ca nô đi và nghỉ là 11h30’ = 23/2h nên ta có pt:


	0.5

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	KL....
	0,25

	
	2
	Tính diện tích xung quanh hình trụ
	0,5

	
	
	Bán kính đáy cái trống hình trụ là:

 
Diện tích bề mặt cần sơn của người thợ là:


	

0.25

	
	
	Vậy diện tích bề mặt cần sơn của người thợ là 25120cm2
	0.25

	III
	1
	1) 

 ĐK: x0

Đặt x2 = t  (t0)
=> 9t2 +5t - 4= 0
	0.25

	
	
	
a-b+c = 0 hoặc tính  đúng
	0,25

	
	
	t = -1(loại)

t =  (tm)                    
	0.25

	
	
	


t =  (tm) => x2 =     =>

Vậy 
	0.25

	
	2a)
	
Đường thẳng  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -1

Tức là đường thẳng đi qua điểm (-1;0) 


	0.25

	
	2b)
	Xét phương trình hoành độ giao điểm giữa (P) và (d)



Có 
	0.25

	
	
	Điều kiện để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt A, B


	

	
	
	Với m<6 phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 

Theo hệ thức Vi-ét ta có:  

Theo đề bài ta có: 

Thay 


	0.25

	
	
	Kết hợp điều kiện m< 6 ta được: 3< m <6

Mà m là số nguyên => m  
	0.25

	
IV
	
	Vẽ hình 
	







0.25

	
	
	1) Chứng minh bốn điểm A, M, C, O cùng thuộc một đường tròn. 
	0,75

	
	
	1) Xét đường tròn (O) 
Do AM là tiếp tuyến của (O):

           
	

0,25

	
	
	Do MC là tiếp tuyến của (O):

            
	
0,25

	
	
	Chứng minh tứ giác AMCO nội tiếp

4 điểm A, M, C, O cùng thuộc một đường tròn.
	0,25

	
	
	
2) Chứng minh  và OM//BC.
	1

	
	
	Hai tiếp tuyến MA, MC cắt nhau tại M


OA=OC=R

 OM là đường trung trực của AC

 (3) 
Mà

 
	



0,25

	
	
	
Xét  vuông tại A, theo HTL ta có:

(đpcm)
	
0,25

	
	1)
	
Mà  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

(4)
	
0,25

	
	
	

Từ (3) và (4) (đpcm)
	0,25

	
	
	3) Chứng minh K là trung điểm của CH.
	1

	
	2
	
	

	
	
	Chứng minh tứ giác MDIA nội tiếp

=> 
	0.25

	
	
	
mà  (slt)

=>
=> tứ giác DIKC nội tiếp
	0.25

	
	
	
=> 

lại có: (cùng chắn cung BC của (O))

=> => IK//AB
	0.25

	
	
	Tam giác CAH có I là trung điểm của AC, IK//AB
=> K là trung điểm của CH
	0.25

	
	
	Cách 2: 3) Chứng minh K là trung điểm của CH.
	1

	
	
	Do CH//AM (cùng vuông góc với AB)

(So le trong)(4)

Mà MA=MC (cmt)=>  cân tại M

(t/c tam giác cân) (5)

Từ (4) và (5) 
	





0,25

	
	
	· 
AC là tia phân giác 

Mà 
· 
CB là phân giác ngoài tại C của 


	




0,25

	
	
	
Xét  có 
KH//AM (cùng vuông góc với AB)


	


0,25

	
	3
	
Từ (6) và (7) 

Mà 


K là trung điểm của CH
	




0,25



Bài V: Giải phương trình: .
Lời giải


	 











 (nhận)

Vậy nghiệm của phương trình là .

	ĐỀ SỐ 34
RA NGÀY 30/05/2022
	Môn: Toán
Thời gian làm bài:120 phút
Ngày thi:…………………/2022


Bài I: (2 điểm) 


	Cho biểu thức   

	1) Tính giá trị của A tại .				
	2) Rút gọn biểu thức P = A.B
	3) Tìm các số nguyên x để P có giá trị là số tự nhiên.
Bài II: (2,5 điểm) 
	1) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình: 
[image: Phô mai con bò cười có tác dụng gì ? Giá bao nhiêu ?]	Một trường dự định tổ chức Lễ trưởng thành cho học sinh khối 9 tại hội trường có 750 chỗ ngồi chia đều thành từng dãy. Ban tổ chức tính rằng, nếu mỗi dãy thêm 2 ghế và bớt đi 2 dãy thì sẽ giảm 14 ghế. Hãy tính xem trong hội trường có bao nhiêu dãy ghế.	2) Hộp phô mai có dạng hình trụ, đường kính đáy là 11,2cm và chiều cao là 2cm. Trong hộp có 8 miếng bằng nhau được xếp vừa khít (hình bên). Tính thể tích mỗi miếng phô mai trong hộp (lấy   3,14 và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Bài III: (2 điểm)

	1) Giải hệ phương trình: 


	2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng  và parabol . 

	a) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P) khi .


	b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có tung độ là thỏa mãn.
Bài IV: (3 điểm) 
	Cho đường tròn (O) và dây AB không đi qua tâm, dây MN vuông góc với AB tại H (HA > HB). Gọi I là hình chiếu của M trên NB, gọi K là giao điểm của MI và AB. 
	1) Chứng minh tứ giác BHMI là tứ giác nội tiếp.
	2) Chứng minh tam giác MAK cân.
	3) Chứng minh MI . MA = MH . MN.
	4) Tia IH cắt AN tại E. Qua E vẽ đường thẳng song song với AK, đường thẳng đó cắt MB tại F. Chứng minh K, F, N thẳng hàng.
Bài V: (0,5 điểm) 


	Cho các số thực không âm x, y thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Bài
	
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	
Thay x = 4 (TMĐK) vào biểu thức A ta được: 
	0,5đ

	
	2
	

	



0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đ

	
	3
	P là số tự nhiên  P  0 và P nguyên

+ P  0  

+ P nguyên  nguyên.

Lập luận để tìm được 
	

0,25đ




0,25đ

	II
	1

	Gọi số dãy ghế là x (dãy, x N, x > 2)
Gọi số ghế trong mỗi dãy là y (ghế, y N*)
Tổng số chỗ ngồi là 750 nên ta có phương trình: xy = 750 (1) 
Nếu giảm 2 dãy thì số dãy ghế  là x - 2 (dãy)
        Mỗi dãy tăng 2 ghế thì mỗi dãy có y + 2 (ghế) 
        Tổng số ghế sẽ là (x - 2)(y + 2) (ghế)
Khi đó, số ghế giảm 14 nên ta có phương trình: 
xy - (x - 2)(y + 2) = 14  y - x = 5 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  
- Giải hệ phương trình tìm được x = 25 (tmđk) và y = 30 (tmđk)
- Kết luận …
	
0,25đ

0,25đ



0,25đ


0,25đ

0,25đ

0,5đ
0,25đ

	
	2
	Tính R = 5,6 cm

Thể tích của hộp là: R2h     197 (cm3)
Thể tích của một miếng phô mai  là: 197 : 8  25 (cm3)
	

0,25đ
0,25đ

	III
	1
	

  ĐKXĐ: 
Cộng vế với vế của hai phương trình, suy ra:


 (TMĐK)
Thế vào (1), suy ra: 


Suy ra y = −3. 
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (5; −3)
	

0,25đ




0,25đ


0,25đ


0,25đ

	
	2
	

a) Với  thì (d): 
Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P): 




Có   pt có 2 nghiệm 

Suy ra 


Vậy khi  thì (d) và (P) cắt nhau tại 2 điểm và (3; 9)
	



0,25đ

0,25đ

	
	
	b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P): 

 (*)        
 (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt  pt (*) có 2 nghiệm phân biệt

                                                       ’ > 0     

Áp dụng định lý Vi-et: 
Ta có

 


Vậy m = −2 thỏa mãn điều kiện đề bài.
	



0,25đ






0,25đ

	IV
	
	 Vẽ hình đúng đến câu a
[image: ]
	






0,25đ

	
	1
	Chứng minh được tứ giác BHMI nội tiếp
	0,75đ

	
	2
	Chứng minh được 
 MAK cân tại M
	0,5đ
0,25đ

	
	3
	Chứng minh được MIH ∽MNA (gg)
   
	0,5đ
0,25đ

	
	4
	Chứng minh được B là trực tâm của MNK  MF  NK (1)
Tứ giác AMBN nội tiếp (O)   
Tứ giác BHMI nội tiếp (câu a)  
   Tứ giác AMHE nội tiếp  
						       
Chứng minh được   Tứ giác NEMF nội tiếp
   MF  NF (2)
Từ (1) và (2)  K, F, N thẳng hàng.
	0,25đ






0,25đ

	V
	
	
Biến đổi được  
Áp dụng bđt Cosy cho hai số không âm , , ta có:


    

Dấu “=” xảy ra ( T/m)

Vậy GTNN của Q là 2 tại 
	0,25đ



0,25đ



Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tương đương.
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Câu I.(2,0 điểm):



Cho hai biểu thức  và, với.


1) Tính giá trị của biểu thức khi .

2) Rút gọn biểu thức.


3) Tìm các giá trị nguyên của  để biểu thức.
Câu II.(2,5 điểm):
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:









Một người đi xe đạp từ địa điểm đến địa điểm dài . Khi đi ngược trở lại từ về người đó tăng vận tốc lên km/giờ nên thời gian về sớm hơn  phút. Tính vận tốc người đi xe đạp lúc đi từ  đến .



2) Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung có dạng một hình trụ, độ dài của đường ống là m. Dung tích của đường ống nói trên .Tính diện tích đáy của đường ống.
Câu III.(2.0 điểm):

1) Giải hệ phương trình:  




2) Trong mặt phẳng tọa độ, cho parabol  và đường thẳng  ( là tham số).


a) Chứng minh rằng  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt.






b) Tìm  để  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt  sao cho  là trung điểm .
Câu IV. (3 điểm):










Cho tam giác  nhọn  nội tiếp đường tròn Hai đường cao  và  của tam giác  cắt nhau tại điểm. Gọi  là trung điểm của   là trung điểm.

a) Chứng minh: Tứ giác  nội tiếp


b) Chứng minh tam giác  đồng dạng với tam giác 







c) Gọi  lần lượt là trung điểm của và. Chứng minh  vuông góc  và  đi qua trung điểm.



Câu V.(0,5 điểm): Cho hai số thực  thỏa mãn . Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
---HẾT---





Câu I.(2,0 điểm):



Cho hai biểu thức  và, với.


1) Tính giá trị của biểu thức khi.

2) Rút gọn biểu thức.


3) Tìm các giá trị nguyên của để biểu thức.
	Hướng dẫn



1) Với (TMĐK) thì  thay vào biểu thức ta được:

2) 





3) 








Kết hợp với đk: suy ra  mà x nguyên. 


Suy ra: Các giá trị của cần tìm là:.
Bài II.(2,5 điểm):
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:









Một người đi xe đạp từ địa điểm đến địa điểm dài . Khi đi ngược trở lại từ về người đó tăng vận tốc lên km/giờ nên thời gian về sớm hơn  phút. Tính vận tốc người đi xe đạp lúc đi từ  đến .



2) Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung có dạng một hình trụ, độ dài của đường ống là m. Dung tích của đường ống nói trên .Tính diện tích đáy của đường ống.
Hướng dẫn




1) Gọi vận tốc người đi xe đạp từ  đến là ( km/giờ, )



Thời gian người đi xe đạp đi từ  đến là :  (giờ)





Khi đi ngược trở lại từ về người đó tăng vận tốc lên km/giờ nên vận tốc khi đi từ về  là:

(km/giờ)



Thời gian người đi xe đạp đi từ về là : (giờ)






Vì khi đi từ vềsớm hơn khi đi từ  đến là  phút hay giờ nên ta có phương trình:





 



 

Kết hợp điều kiện ta thấy thỏa mãn điều kiện



Vây, vận tốc của người đi xe đạp từ  đến là km/giờ.    




2) Độ dài của đường ống là  hay đường cao của ống hình trụ là . Dung tích của đường ống nói trên hay thể tích của đường ống hình trụ.


Diện tích đáy của đường ống là :  ()


Vây, diện tích đáy của đường ống là ().
Câu III.(2.0 điểm):


1) Giải hệ phương trình:  (điều kiện: .)




2) Trong mặt phẳng tọa độ, cho parabol  và đường thẳng  ( là tham số).


a) Chứng minh rằng  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt.






b) Tìm  để  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt  sao cho  là trung điểm .
Hướng dẫn
1) 



 (thỏa mãn).

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm .



2) a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và là :.





Vì , do đó phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu với mọi . Vậy  và   luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt  nằm về hai phía của trục tung.


b) Giả sử , với 




Vì  là trung điểm, ta có .

Mà theo định lý Vi-et ta có .



Vậy  thì  là trung điểm .

Câu IV. (3 điểm):










Cho tam giác  nhọn  nội tiếp đường tròn Hai đường cao  và  của tam giác  cắt nhau tại điểm. Gọi là trung điểm của là trung điểm.

a) Chứng minh: Tứ giác nội tiếp


b) Chứng minh tam giác đồng dạng với tam giác 







c) Gọi lần lượt là trung điểm của và. Chứng minh vuông góc và đi qua trung điểm.

Hướng dẫn:
[image: ]

















a) Xét tứ giác có   cùng nhìn cạnh nên tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn.




b) Vì tứ giác  nội tiếp nên . Khi đó ta có: tam giác đồng dạng với tam giác (gg)



c) Xét tam giác vuông có là đường trung tuyến nên 



Xét tam giác vuông có là đường trung tuyến nên 

Suy ra: .

Tương tự, ta chứng minh được 



Từ đó suy ra: là đường trung trực của nên 




+) Xét  có là đường trung bình nên suy ra 




Xét  có là đường trung bình nên suy ra 






Gọi là giao điểm KI và , ta có: KI vuông góc với EF tại; gọi là giao điểm và.






Khi đó tứ giác có mà ở vị trí đối nhau nên tứ giác nội tiếp. Suy ra: mà nên 


Ta có tứ giác nội tiếp nên 



Từ đó c/m được tam giác đồng dạng tam giác (g - g) nên 



Tương tự, c/m được tam giác đồng dạng tam giác (g - g) nên 



Từ đó suy ra: mà  ; 





Dẫn tới:  nên là trung điểm hay đi qua trung điểm.
Câu V.(0,5 điểm):



 Cho hai số thực  thỏa mãn . Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Hướng dẫn


Ta có   (mà )


Suy ra .



Để phương trình có nghiệm 


 (vì )

.


Vậy giá trị nhỏ nhất . Dấu “=” xảy ra khi .
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Bài I.(2 điểm): Cho hai biểu thức   với và  với 


1. Tìm giá trị của khi.

2. Rút gọn biểu thức.



3. Đặt. So sánh và .
Bài II. (2,5 điểm):
1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Quãng đường AB dài 400 km, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc không đổi. Khi từ B trở về A, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h. Tổng thời gian đi và về là 18 giờ. Tính vận tốc lúc đi.
2. Một Téc nước hình tụ tròn có bán kính 60 cm, chiều cao là 220 cm. Hỏi:
a) Diện tích Inox cần làm ra cái Téc nước (có nắp) là bao nhiêu mét vuông (giả sử phần nắp cong không đáng kể).
b) Khi Téc nước hình trụ chứa đầy nước thì được bao nhiêu lít?
Bài III. (1,5 điểm):

1. Giải hệ phương trình 


2. Cho parabol  và đường thẳng .





Tìm  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  sao cho .













Bài IV. (3,5 điểm):Cho đường tròn  đường kính . Kẻ tiếp tuyến  với đường tròn. Trên lấy điểm . Qua  kẻ tiếp tuyến  tới đường tròn . Đường thẳng  vuông góc với tại ,  cắt  tại  .

1) Chứng minh  nội tiếp.






2) cắt tại . Chứng minh  không đổi khi  chuyển động trên .




3) Chứng minh tứ giác  là hình chữ nhật. Cho biết . Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích hình tạo thành khi cho tứ giác quay một vòng quanh cạnh  cố định.





4) Gọi  là trực tâm của . Chứng minh rằng khi chuyển động trên  thì  luôn thuộc một đường tròn cố định.



Bài V. (0,5 điểm):Cho  thỏa mãn . Tìm GTNN của biểu thức .



---HẾT---
ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HUYỆN THANH OAI – HÀ NỘI




Bài I.(2 điểm): Cho hai biểu thức   với và  với 


1. Tìm giá trị của khi.

2. Rút gọn biểu thức.



3. Đặt. So sánh  và 
Hướng dẫn



1.  (TMĐK) thì  khi đó giá trị của.

2. 






3. 








Vì nên. Để so sánh  và  ta sẽ so sánh với .

Xét hiệu:.




Vì  nên  mà  nên
Bài II. (2,5 điểm):
1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Quãng đường AB dài 400 km, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc không đổi. Khi từ B trở về A, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h. Tổng thời gian đi và về là 18 giờ. Tính vận tốc lúc đi.
2. Một Téc nước hình tụ tròn có bán kính 60 cm, chiều cao là 220 cm. Hỏi:
a) Diện tích Inox cần làm ra cái Téc nước (có nắp) là bao nhiêu mét vuông (giả sử phần nắp cong không đáng kể).
b) Khi Téc nước hình trụ chứa đầy nước thì được bao nhiêu lít?
Hướng dẫn
1. Cách 1: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Gọi vận tốc lúc đi của ô tô là x (x > 0, km)
Khi đó:

Thời gian ô tô đi từ A đến B  làgiờ

Vận tốc ô tô lúc về là km/h

Thời gian ô tô đi từ B về A là giờ
Theo bài ra ta có phương trình:


Vậy vận tốc lúc đi của ô tô là 40km/h.
Cách 2: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Gọi vận tốc của tôlúc đi là x (x> 0, km/h)
Vận tốc của ô tô lúc về là y (y > 10, km/h)
Khi đó:

Thời gian ô tô đi từ A đến B là giờ

Thời gian ô tô đi từ B về A là giờ
Theo bài rat a có hệ phương trình:





Vậy vận tốc lúc đi của ô tô là 40 km/h.

2. Đổi 
a) Diện tích Inox cần cần làm ra cái Téc nước
b) Khi Téc hình trụ chứa đầy nước thì được số lít là:

(lít)



Bài III. (1,5 điểm):

1. Giải hệ phương trình 


2. Cho parabol  và đường thẳng .





Tìm  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  sao cho .
Hướng dẫn

1. Điều kiện .



Đặt  và  ()
Khi đó, hệ đã cho trở thành:


. Giải được  (Thỏa mãn)

Suy ra  (Thỏa mãn)
Kết luận.


2. Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và  là:

	(*)

(*) có  nên là phương trình bậc hai một ẩn và có





cắt parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ 


 Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt 





Theo hệ thức Vi-et, ; 

Theo đề bài ta có 

Giải hệ 

Do đó  (Thỏa mãn)

Vậy .

















Bài IV. (3,5 điểm):Cho đường tròn  đường kính . Kẻ tiếp tuyến  với đường tròn. Trên lấy điểm . Qua  kẻ tiếp tuyến  tới đường tròn . Đường thẳng  vuông góc với tại ,  cắt  tại 

1) Chứng minh  nội tiếp.






2) cắt tại . Chứng minh  không đổi khi  chuyển động trên .




3) Chứng minh tứ giác  là hình chữ nhật. Cho biết . Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích hình tạo thành khi cho tứ giác quay một vòng quanh cạnh  cố định.





4) Gọi  là trực tâm của . Chứng minh rằng khi chuyển động trên  thì  luôn thuộc một đường tròn cố định.
Hướng dẫn
[image: ]




1) Xét tứ giác  có  (do  là tiếp tuyến của  )



nội tiếp



2) Xét  có  là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại 

 (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)







Xét  có  cân tại  phân giác  đồng thời là đường cao  tại 




Xét  vuông tại , đường cao  không đổi (hệ thức lượng trong tam giác vuông)



3) Ta có  (vì cùng ) (2 góc đồng vị)





Xét  và  có: ; ;  (cmt)


 (g.c.g)







Xét tứ giác  có (vì cùng );(cmt) là hình bình hành, mà  là hình chữ nhật


Khi cho tứ giác quay một vòng quanh cạnh  cố định ta được hình trụ







4) là trực tâm của 





Xét tứ giác : (vì cùng ); (vì cùng )



là hình bình hành không đổi, mà  cố định





Bài V. (0,5 điểm):Cho  thỏa mãn . Tìm GTNN của biểu thức .
Hướng dẫn
Cách 1: Sử dụng hằng đẳng thức hoặc B.Đ.T Cosi: 

Biến đổi biểu thức thành: 

Ta có: 

Do đó, 

Vậy, 
Cách 2: Sử dụng tổng bình phương

Ta có: 







Vậy, 
Cách 3: Sử dụng tam thức bậc hai

Ta có: 


và


Do đó: 


Do . Vậy, 
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Họ Tên…………………………
	
MÔN TOÁN
Thời gian: 120 phút


Bài 1 (2 điểm)Cho hai biểu thức:



  và  với .


1) Tính giá trị của  khi 
2) Rút gọn biểu thức B. 
3) Cho P = A.B, chứng minh rằng có duy nhất một giá trị của x để biểu thức P nhận giá trị là một số nguyên.
Bài 2(2,5 điểm)
1)Giải bài toán bằng cách lập  phương trình (hệ phương trình):
Một trường THCS của Hà Nội tổ chức kì thi thử vào lớp 10 cho các em học sinh lớp 9. Tổng số học sinh của trường là 552 học sinh nhưng đến hôm thi chỉ có 525 thí sinh dự thi. Vì vậy nhà trường đã xếp thêm 1 học sinh vào mỗi phòng và số phòng thi khi đó giảm đi 2 phòng so với ban đầu. Hỏi lúc đầu dự định có bao nhiêu phòng thi?
2) Một hộp thực phẩm có dạng hình trụ cao 5cm. Biết diện tích đáy là 12,56 cm2. Tính thể tích của hộp thực phẩm đó.
Bài 3 (2 điểm)

1)Giải hệ phương trình : 
2)Cho parabol (P):  và đường thẳng (d): 
a) Chứng tỏ rằng (d) và (P) luôn có điểm chung.
b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm khác phía với trục tung có tung độ  thỏa mãn 
Bài 4(3 điểm):Cho (O; R) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Một điểm M di động trên cung nhỏ BC, AM cắt CD tại N. Kẻ CH  AM tại H. Gọi giao điểm của DM và AB là F.
1/ Chứng minh tứ giác AOHC nội tiếp đường tròn.
2/ Gọi E là hình chiếu của M trên CD. 
a) Chứng minh OH//DM.
b) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp  MOE. 
3/ Tìm vị trí điểm M để diện tích  MNF lớn nhất.
Bài 5: ( 0,5 điểm)Cho x;y là các số thực. Tìm x; y sao cho 
(x2 + 2y + 3)(y2 + 2x + 3) = (3x + y + 2)(3y + x + 2)
---------- Hết ----------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Bài
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	1
(2đ)
	a)
(0,5đ)
	
khi x=4
	0,5

	
	b)
(1đ)
	

	
0,5


0,5

	
	c)
(0,5đ)
	
P =  Z


Có  x ≥ 0  ≥ 0  + 3 ≥ 3 > 0 

 x tmđk


và


mà  giải được x = 0 (t/m) 
có duy nhất một giá trị của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.
	



0,25



0,25

	2
(2,5đ)
	1
(2đ)
	+) Gọi số phòng thi lúc đầu là x phòng; số HS mỗi phòng lúc đầu là y HS (đk: 
+) Vì tổng số HS là 552 nên ta có PT 
+) Vì mỗi phòng thêm 1 HS nên số HS mỗi phòng là 
Số phòng thi giảm đi 2 nên số phòng thi lúc sau là (phòng)
Vì có 525 HS dự thi nên ta có PT 

+) Thay vào PT (1) ta có: 



+) Vậy ban đầu dự định có 23 phòng thi. 
	0,25

0,25


0,75

0,25



0,25
0,25

	
	2
(0,5đ)
	Thể tích của hộp hình trụ đó là
V = S.h = 12,56 . 5 = 62,8 (cm3)
	0,5

	3
(2đ)
	
	
  ĐKXĐ x≠y




Vậy HPT có 2 ngiệm (x;y) là 
	
0,25




0,25


0,25


0,25

	
	a)
(0,5đ)
	PT hoành độ giao điểm:  (1)
C1: HS 
tính được :  m mà 
=> pt luôn có nghiệm nên (d) và (P) luôn có điểm chung
C2: Vì a-b+c=0 nên (1) luôn có nghiệm 

· Pt luôn có nghiệm  (d) và (P) luôn có điểm chung.
	0,5đ

	
	b)
(0,5đ)
	PT hoành độ giao điểm:  (1)
(a=1, b=m+2, c=m+1)
	




0,25đ




0,25đ

	
	
	C1: 
(1) luôn có nghiệm thỏa mãn hệ thức Viet




Thay Viet giải ra ta được m=0 hoặc m=-2
	C2: Vì a-b+c=0 nên (1) luôn có nghiệm 






	

	
	
	(d) cắt (P) tại 2 điểm nằm khác phía với Oy khi (1) có 2 nghiệm trái dấu hay 
Do đó . Do đó m=-2 thỏa mãn đề bài
	

	
	0,25đ
	[image: ]
	0,25đ

	4
(3đ)
	1)
(0,75đ)
	+) Xét (O) có 2 đk AB ⊥ CD 

+) Vì CH ⊥ AM (gt) nên  (đn)
+) Xét tứ giác AOHC có  mà O và H là 2 đỉnh kề nên AOHC là tgnt (dhnb)
	
0,25

0,25
0,25

	
	2)
(1đ)
	a) Vì AOHC là tgnt (cmt) 
Xét (O) có góc nt cùng chắn cung CM)
 mà đồng vị nên OH//DM (dhnb)
b) OH//DM  (so le trong)
Vì OM=OD nên OMD cân tại O
 (tc)
Cm được CMHE là tgnt 
Vì AOHC là tgnt nên 
Vì OA=OM nên  cân tại O 
 (tc)
Xét  có MA, OH là 2 đường pg cắt nhau tại H nên H là tâm đường tròn nội tiếp MOE
	

0,5


0,25




0,25

	
	3)
(0,5đ)
	[image: ]
Xét (O) có  (góc nt)
Cm được  (góc nt (O) và tứ giác COFM nt)

 nên  lớn nhất khi  lớn nhất
 không đổi nên diện tích lớn nhất khi M nằm chính giữa cung BC
	














0,25


0,25

	


5
(0,5đ)
	
	


(x2 + 2y + 3)(y2 + 2x + 3) = (3x + y + 2)(3y + x + 2)
Ta có 

Đặt  ta có

Dấu = khi 
	



0,25

0,25
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Câu 1. (2 điểm)




Cho hai biểu thức  và  với , .


1) Tính giá trị của biểu thức khi .

2) Rút gọn biểu thức .


3) So sánh và.
Câu 2. (2,5 điểm)
Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.


1) Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì làm xong trong  giờ. Nếu mỗi đội làm một mình xong công việc đó thì đội thứ nhất cần ít thời gian hơn đội thứ hai là  giờ. Hỏi mỗi đội làm một mình xong công việc đó trong bao lâu. 


2) Một lon nước ngọt hình trụ có đường kính đáy là  cm, độ dài trục là cm. Tính diện tích toàn phần của lon nước hình trụ đó.
Câu 3. (2 điểm)


1) Giải hệ phương trình 


2) Cho phương trình  ẩn : 

a) Giải phương trình khi 




b) Tìm giá trị của tham số  để phương trình có hai nghiệm phân biệt , thỏa mãn 
Câu 4. 








(3 điểm) Cho đường tròn và dây. Trên cung lớn lấy điểm sao cho. Các đường cao và của tam giác cắt nhau tại. 

1)Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn và xác định tâm của đường tròn đó.

2)Chứng minh: 













3)Đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt tại điểm (khác). Vẽ đường kính của  và gọi là trung điểm của. Chứng minh là hình bình hành và 3 điểm,,thẳng hàng.
Câu 5. 

Cho . Tìm Min 

HẾT
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. (2 điểm)




Cho hai biểu thức  và  với , .


1) Tính giá trị của biểu thức khi .

2) Rút gọn biểu thức .


3) So sánh  và .
Lời giải


1) Với  thỏa mãn điều kiện xác định, thay vào biểu thức  ta có: 




2) Với , 

















3) Ta có 




Với  ,  thì mà .
Suy ra




 mà   với mọi , 





Vậy với ,  thì .
Câu 2. (2,5 điểm)
Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.


1) Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì làm xong trong  giờ. Nếu mỗi đội làm một mình xong công việc đó thì đội thứ nhất cần ít thời gian hơn đội thứ hai là  giờ. Hỏi mỗi đội làm một mình xong công việc đó trong bao lâu. 


2) Một lon nước ngọt hình trụ có đường kính đáy là  cm, độ dài trục là cm. Tính diện tích toàn phần của lon nước hình trụ đó. 
Lời giải


1) Gọi thời gian làm một mình để xong công việc của đội thứ nhất  là:(giờ), điều kiện 

Thì thời gian làm một mình để xong công việc của đội thứ hai là:(giờ).

Trong một giờ thì khối lượng công việc mà đội thứ nhất làm được là: (công việc ).

Trong một giờ thì khối lượng công việc mà đội thứ hai làm được là: (công việc ).


Vì hai đội công nhân cùng làm một công việc thì làm xong trong  giờ nên trong một giờ khối lượng công việc cả hai đội làm được là (công việc) do đó ta có phương trình:

















.

So sánh với điều kiện,  thỏa mãn.

Vậy thời gian làm một mình để xong công việc của đội thứ nhất là  (giờ)

Vậy thời gian làm một mình để xong công việc của đội thứ hai  là (giờ)

2) Chiều cao của lon nước là (cm)

Bán kính đáy của lon nước hình trụ là  (cm)
Diện tích toàn phần của lon nước hình trụ là :

(cm2)
Câu 3. (2 điểm)


1) Giải hệ phương trình 


2) Cho phương trình  ẩn : 

a) Giải phương trình khi  




b) Tìm giá trị của tham số  để phương trình có hai nghiệm phân biệt ,  thỏa mãn 
Lời giải

1) Điều kiện xác định: 

Đặt  hệ phương trình trở thành: 









Khi đó ta có 

Vậy nghiệm của hệ phương trình .
2) 

a) Với phương trình trở thành:
















Vậy với phương trình có tập nghiệm là 


b) Cho phương trình ẩn : 






Phương trình có hai nghiệm phân biệt(vì )

Áp dụng định lý Vi-et ta có: 
Theo bài ra ta có: 
















Vậy  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  

.
Câu 4. 








(3 điểm) Cho đường tròn và dây . Trên cung lớn  lấy điểm  sao cho. Các đường cao  và của tam giác  cắt nhau tại . 

1) Chứng minh tứ giác  nội tiếp đường tròn và xác định tâm của đường tròn đó.

2) Chứng minh: 













3) Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt  tại điểm  ( khác). Vẽ đường kính  của  và gọi  là trung điểm của. Chứng minh  là hình bình hành và 3 điểm ,, thẳng hàng.
Lời giải
[image: ]


1) Ta có:  đường cao của tam giác 






 nằm trên đường tròn đường kính .


Có:  đường cao của tam giác 






 nằm trên đường tròn đường kính 



Tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính, hay tâm đường tròn là trung điểm 
2) Cách 1:


Xét tam giác   và tam giác  có : 

 chung 


 ( vì tứ giác ABDF nội tiếp  và  là góc ngoài tại đỉnh D)





Cách 2: 


Xét   và  có:

 (g.g)



3) *) Ta có: (gt); 



(do nội tiếp chắn nửa đường tròn)


(3)

Tương tự ta có:(gt)



(do nội tiếp chắn nửa đường tròn)



Mà:  (cmt)

là hình bình hành/



*) Vì:  là hình bình hành cắt  tại trung điểm mỗi đường


Mà  là trung điểm của 


 là trung điểm của 




thẳng hàng   (1)


+) Xét  có góc  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)




ta có: 




 tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính  , mà  cùng thuộc đường tròn này.



 mà (cmt) 




 ;;  thẳng hàng (2)




Từ (1) ; (2) : ; ; thẳng hàng .
Câu 5. 

Cho  Tìm Min 
Lời giải


Có: 






Tương tự 





Vậy giá trị nhỏ nhất 

Dấu bằng xảy ra khi  và các hoán vị.

ĐỀ SỐ 16                                    RA NGÀY 26/4/2022. 
                                              Thời gian làm bài 120 phút
Họ và tên ...........................................

Bài I(2,0 điểm):  
   Cho các biểu thức  sau :



     A =  và  B =    (với  ).
1. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25. 

2. Chứng minh rằng  B = .

3. So sánh   với 4.
Bài II  
1. (2,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

     Quãng đường AB dài 90km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định. Sau khi đi được  quãng đường AB thì ô tô nghỉ lại 20 phút . Vì vậy trên quãng đường còn lại để đến B đúng dự định ô tô phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính vận tốc dự định của ô tô.
2. ( 0,5 điểm)  Một hình cầu có thể tích là 288 (cm3). Tính diện tích mặt cầu. 
Bài III(2,0 điểm):  

1. Giải hệ phương trình: 
2.   Cho phương trình: x2- (3m - 1)x + 2m2 - m = 0

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn 
Bài IV (3,0 điểm): 
	Cho đoạn thẳng AB và một điểm C nằm giữa A, B. Người ta kẻ trên nửa mặt phẳng bờ AB hai tia Ax và By vuông góc với AB và trên tia Ax lấy một điểm I. Tia vuông góc với CI tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P.
   a) Chứng minh tứ giác CPKB nội tiếp được .
   b) Chứng minh   AI.BK= AC.CB
   c) Chứng minh  tam giác APB vuông
   d) Giả sử A, B, I cố định. Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho diện tích hình thang vuông ABKI lớn nhất. 	
   Bài V(0.5 điểm)  Cho  a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng

                                       


Hãy cố gắng lên các bạn HS thân yêu lớp 9A trường THCS Hoàng Long ơi!

PHẦN III: ĐÁP ÁN 

Bài I:  2đ	(với  ).
1. 
Với x = 25 ta có A =                           (0,5đ)


Ta có: B = (với  ).

                 B = 

                 B = 

                 B = 

                 B = 

                 B =                                                              (1,0đ)
1. 
Xét hiệu:  



                    =   Vì  và >0      ( 0,5đ)



                                               với mọi x , x  và x 

Vậy . Xảy ra dấu “=” khi x = 1
 Bài II: Gọi vận tốc dự định của ô tô là x (km/h) (ĐK: x> 0)       (0,25đ)
  Thời gian dự định để ô tô đi quãng đường còn lại là:          (0,25đ)
  Thời gian trên thực tế để ô tô đi quãng đường còn lại là:     (0,25đ)
            Lập được PT:      (0,25đ)                                                           
            Giải PT  : x = 30 ( TM)                                                                                 (0,75đ)
            Trả lời :  Vậy vận tốc dự đinh của ô tô là 30km/h                  (0,25đ)

2)  Ta có:

( 0,25đ)
Diện tích mặt cầu là:
S = 4πR2 = 4π.62 = 144π (cm2 ) ( 0,25đ)
Bài III:

1. Giải hệ     

ĐK:  ( 0,25 đ)

Giải hệ ta được:  (TMĐK)   ( 0,75 đ)
2.   Cho PT: x2-(3m - 1)x + 2m2 - m = 0


Tính được 
PT có hai nghiệm phân biệt 

   ( 0,5 đ)
Theo hệ thức Vi - ét và kết hợp với đề bài ta có


Giải hệ ĐK trên ta được :
				m1= - 1(TMĐK*)
				m2= 3 ( TMĐK*)  ( 0,5 đ)

Bài IV:

vẽ hình làm đúng câu a là 1,25 đ
a/ tứ giác CPKB nội tiếp được vì có


CPK +CBK= 1800
b/( 0,75 điểm )



AIC = KCB (cùng phụ vớiICA )



 AIC   BCK (g.g)

AI.BK= AC.CB (1)  





c/ /(0,5 điểm ) Ta có APC=AICKCB; BPC=BKC


 APB vuông 

d//( 0,5 điểm ) SABKI = AB.(AI + BK) 
mà AB, AI không đổi nên SABKI lớn nhất khi BK lớn nhất 

Từ (1) nên BK lớn nhất khi AC.BC lớn nhất.
Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có:


Dấu đẳng thức xảy ra khi AC = BC
Vậy SABKI lớn nhất khi C là trung điểm của AB.

Bài V: ( 0,5 điểm)

 

Mà 
Lưu ý: HS làm bài theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
ĐỀ 15                               RA NGÀY 26/4/2022
Môn Toán 
Thời gian 120 phút (không kể thời gian phát đề)





Bài 1(2 điểm): Cho các biểu thức  và  với  và 
a) Tính giá trị biểu thức  P với x= 81

b) Chứng minh  
c) Tìm giá trị của  x để P = |Q|
Bài 2(2,5 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.
1) Một phân xưởng theo kế hoạch phải sản xuất 280 sản phẩm trong một số ngày qui định. Thực tế mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 10 sản phẩm nên phân xưởng đó đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 20 sản phẩm và sớm hơn thời gian qui định 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng đó phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm.
2) Một cốc thủy tinh hình trụ đang chứa một lượng nước. Bán kính đáy của cột nước hình trụ bằng 2cm. Người ta thả một viên bi hình cầu (không thấm nước) vào cốc, viên bi chìm xuống đáy cốc làm cho cột nước dâng cao thêm 3cm và nước chưa tràn ra ngoài. Tính thể tích viên bi.
Bài 3 (2 điểm): 

Cho phương trình :     (1)
     a/ Giải phương trình (1) với n =  4
     b/ Tìm n để cho đường thẳng (d): y = 6x - 2n + 3 và parabol (p): y = x2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thoả mãn 

                                 
BÀI 4 (3 điểm) Hình học: 

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O;R). Vẽ AH vuông góc với BC, từ H vẽ HP vuông góc với AB và HQ vuông góc với AC (). Vẽ đường kính AE cắt  PQ tại I, tia PQ cắt đường tròn (O;R) tại K
          a. Chứng minh tứ giác APHQ nội tiếp

          b. Chứng minh 
          c. Chứng minh AH=AK
Bài 5 (0,5 điểm): 	Cho x, y > 0 thỏa mãn x + y + 2 = 4xy. 

                 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
---------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	
	2 điểm

	a)
	
Tính đúng giá trị   

chú ý nếu chỉ tính được  (0,25đ)
	0,5

	b)
	
Chứng minh đúng 
	1

	c)
	Tìm đúng được x=1 và x=121
	0,5

	Bài 2
	
	2,5 điểm

	1)
	· Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn
· Biểu thi đúng các đại lượng: số sản phẩm thực tế làm mỗi ngày, thời gian làm theo kế hoạch, thời gian làm thực tế 
· Lập đúng phương trình thứ hai
· Giải đúng phương trình 
· Nhận định kết quả, trả lời
	0,25
0,75

0,25
0,5
0,25

	2)
	Thể tích viên bi bằng thể tích cột nước dâng lên
V = R2h = .4.3 = 12(cm2)
	0,5

	Bài 3
	
	2 điểm

	a)
	
Thay n=4 vào phương trình (1) ta có  phương trình 

Ta có 
	0,5

	
	
Vậy PT có nghiệm 
	0,5

	b)
	Xét phương trình hoành độ giao điểm giữa (d) và (p): x2 - 6x + 2n -3 = 0 (*)


Ta có . Để PT (*) có nghiệm phân biệt thì 

Vậy m<6 thì PT (*) có nghiệm phân biệt x1, x2 nên theo vi ét ta có 
	0,5

	
	
Ta có  


Vì x1 , x2 là nghiệm PT nên x1 , x2 là nghiệm PT



 nên ta có   và 


Mà   nên ta có 

 
(thoả mãn). KL
	0,5

	Bài 4
	
	3 điểm

	
	          

	0,25

	a
	

Xét tứ giác APHQ Có  (Vì ) 
	0,25

	
	
Nên ta có 
	0,5

	
	Vậy tứ giác APHQ nội tiếp
	0,25

	b
	


Xét tam giác AHB vuông tại H (Vi AH) có HP AB (gt) nên theo hệ thức lương  trong tam giác vuông ta có 
	0,25

	
	


Xét tam giác AHC vuông tại H(Vì AH) có HQ AC (gt), tương tự  ta có
	0,25

	
	


Ta có ;  vậy  
	0,25

	c
	
Ta có tứ giác APHQ nội tiếp ( cm trên)  (cùng chắn cung AP)



Ta có   (vì BPH vuông tại P)



Vậy , mà (cùng chắn cung AC)  nên 
	0,25

	
	

Xét tứ giác IQCE có Tứ giác IQCE nội tiếp ( vì có góc ngoài của tứ giác bằng góc đối của góc trong của tứ giác) 
	0,25

	
	

 ( tính chất…) mà  ( góc nội tiếp ….)

Nên 
	0.25

	
	





Ta có( góc nội tiếp...).Ta có KIE vuông tại I (cm trên), mà  ( cùng chăn cung AK) nên 






Xét AKQ và ACK có góc A chung, có  nên AKQACK


, mà  (cm trên) 

nên 

	0,25

	Bài 5
	
	0,5 điểm

	
	- Từ điều kiện đầu bài x, y > 0 và x + y + 2 = 4xy suy ra x + y ≥2 
(Ta có (x +y)2 ≥ 4xy => (x +y)2 –(x+y) ≥ 4xy – (x+y) = 2
(x +y)2 –(x+y) – 2 ≥ 0 (x+y+1)(x+y - 2)≥ 0  x + y ≥2 )
	0,25

	
	Tìm đúng giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

Ta có: 




dấu ‘=’ sảy ra khi x=y và  hay x = y = 1

Vậy GTNN của biểu thức  khi  x=y=1

	0,25



ĐỀ SỐ 12                   RA NGÀY 13/4/2022

Bài I.(2,0 điểm).



Cho biểu thức và  
1) Tính giá trị của biểu thức P khi x= 25.
2) 
Chứng minh  .
3) 
Cho A=P.Q. Tìm các số nguyên x để  
Bài II.(2,5 điểm).Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
1) Một phòng họp lúc đầu có 100 ghế được xếp thành từng dãy có số ghế mỗi dãy là như nhau. Nhưng thực tế  có 144 người đến họp nên phải xếp thêm 2 dãy, mỗi dãy thêm 2 ghế.Hỏi lúc đầu phòng họp có mấy dãy ghế và mỗi dãy có mấy ghế?.
2) Khi bơm căng một quả bóng hình cầu có đường kính là 26 cm.Tinh diện tích da dùng làm quả bóng nếu không tính đến tỉ lệ hao hụt.
Bài III. (2,0 điểm)
1) 
Giải hệ phương trình:   


2)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d): y= - 6x - m và Parabol (P ): .Tìm tất cả các giá trị của m để  (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x1,x2  thỏa mãn:  
Bài IV.(3,0 điểm) 
Cho đường tròn (O,R) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau.Gọi M là trung điểm của OA, CM cắt (O) tại N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến tại N của đường tròn (O) ở P.
1) Chứng minh tứ giác OMNP nội tiếp.
2) H và K lần lượt là giao điểm của đoạn thẳng BN với CD và AD.Chứng minh tứ giác CMPO là hình bình hành và OK  AD.
3) Khi M di chuyển trên đoạn thẳng AB  thì P chạy trên đoạn thẳng cố định nào?.
Bài V. (0,5điểm).

Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn  

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  
………………….Hết…………………



ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
	Bài
	
	Nội dung
	Điểm

	I
2,0đ
	1
(0,5đ)
	
Thay x=25 (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức P ta được  

Vậy tại x=25 thì  
	0,25


0,25

	
	2
(1đ)
	



Vậy    
	


0,25




0,25



0,25




0,25

	
	3
(0,5đ)
	
 



Điều kiện   có nghĩa   

Kết hợp điều kiện ta có  
Khi đó:



  



Vì  và  nên  
	0,25






0,25

	II.
2,5đ
	1
(2đ)
	
Gọi số dãy ghế lúc đầu là x (dãy ghế),  

Số ghế một dãy lúc đầu là  (ghế)
Số dãy ghế lúc sau là x+2 (dãy ghế)

Số ghế một dãy lúc sau là (ghế)
Theo bài ra ta có phương trình:

 

 

Giải phương trình tìm được  (Thỏa mãn điều kiện)
Vậy số dãy ghế lúc đầu là 10 (dãy ghế)
Số ghế một dãy lúc đầu là 100:10=10 (ghế).
	0,25
0,25

0,25
0,25

0,25



0,25
0,25
0,25

	
	2.
(0,5đ)
	
Diện tích mặt cầu là  

Vậy diện tích da để làm quả bóng hình cầu là  
	0,25
0,25

	III.
2,0đ
	1.
(1đ)
	

      (Điều kiện:  )


Đặt  (Điều kiện:  )
Hệ phương trình được viết:

 
Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất(x;y)=(16;2)
	
0,25





0,25









0,25


0,25

	
	2.
(1đ)
	Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P):

 

Có  

 (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x1,x2  khi (1) có hai nghiệm phân biệt x1,x2 . Do đó  

 

Theo định lí Vi-ét:  


  Ta có:          (Điều kiện )

 

 

Kết hợp điều kiện ta có  

Vậy  .
	0,25


0,25







0,25












0,25

	IV.
3,0đ
	1.
(1đ)
	
Vẽ hình 


 (
K
H
O
B
/
A
B
C
D
M
N
P
A
/
)













	0,25

	
	
	Ta có = 900 ( vì PM  AB )  M  đường tròn đường kính OP
  = 900 (vì NP là tiếp tuyến )  N  đường tròn đường kính OP


 4 điểm M,N,P,O cùng nằm trên đường tròn  đường kính OP  Tứ giác OMNP nội tiếp đường tròn đường kính OP.
	0,25


0,25

0,25

	
	2.
(1,5đ)
	

Tứ giác OMNP nội tiếp => ( góc nội tiếp chắn) 



  ONC cân tại O (vì  ON = OC = R )  




   



  Chứng minh được. OMC = MOP (Cạnh góc vuông – góc nhọn)  OC = MP. (1)

Theo giả thiết Ta có CD  AB; PM  AB  OC//MP (2).
Từ (1) và (2) => Tứ giác CMPO là hình bình hành.
	0,5




0,25
0,25

	
	
	


Ta có  NC là phân giác 

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)





Xét NAB vuông tại N có NM là phân giác       


  Xét  OHB vuông tại  O (Do ) có 




OH = OB. tan    OH =   = . 

Xét  ABD có DO là đường trung tuyến (OA=OB) và






 OH =  = nên H là trọng tâm ABD   BK là trung tuyến ABD    KA = KD  OK  AD ( quan hệ giữa đường kính và dây cung)
	0,25










0,25

	
	3.
(0,5đ)
	



C/m OMC = DPO (c.g.c)  , OD=R cố dịnh P chạy trên đường thẳng  cố định vuông góc với CD tại D. 
Vì M chỉ chạy trên đoạn thẳng AB nên P chỉ chạy trên doạn thẳng A’ B’ song song và bằng AB.
	0,25


0,25

	
	
	


 (
K
H
O
B
/
A
B
C
D
M
N
P
A
/
)
















	

	V.
0,5đ
	

Áp dụng BĐT      (với  a, b > 0) 


Ta có:   



Tương tự: 


Cộng vế theo vế, ta có:  





 Dấu “=” xảy ra  


Vậy  thì giá trị lớn nhất của M= 
	0,25























0,25





             Chú ý:   Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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Bài I: (2,0 điểm):



Cho biểu thức  và   với  
1) Tính giá trị của A khi  x = 16
2) Rút gọn biểu thức B

3) Cho  .Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài II: (2,5 điểm):
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai ô tô khởi hành cùng lúc để đi từ A đến B,trên quãng đường AB dài 120 km.Biết rằng vận tốc trung bình của ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc trung bình của ô tô thứ hai là 12 km/h.Vì vậy, ô tô thứ nhất đã đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút.Tính vận tốc trung bình của mỗi ô tô?
2) Một hình trụ có đường kính đáy bằng 8 cm, chiều cao bằng bán kính đáy.Tính diện tích xung quang của hình trụ ?  
Bài III: (2,0 điểm):

1) Giải hệ phương trình:  
2)Cho parabol (P): y=x2 và đường thẳng (d): y = 2(m-1)x – 2m + 5
a. Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.

b. Gọi x1;x2 là hoành độ giao điểm của (d) và (P). Tìm các giá trị của m để x1;x2 thỏa mãn  .
Bài IV: (3,0 điểm):

 Cho tam giác  nhọn ABC có . Vẽ đường tròn  đường kính AC có tâm O, đường tròn  này cắt BA và BC tại D và E.
1. Chứng minh AE = EB.
2. Gọi H là giao điểm của CD và AE, Chứng minh rằng đường trung trực của đoạn HE đi qua trung điểm I của BH.
           3.Chứng minh OD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ∆ BDE.

Bài V: (0,5 điểm): Cho  .Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức : S = x + y + z
-Hết-



HƯỚNG DẪN CHẤM:
	BÀI
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I.1
	
Thay x=16(tmđk) vào A ta được  
	0,25

	
	
Tính  , Kết luận.
	0,25

	I.2
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	I.3
	
 
	0,25

	
	
Áp dụngBĐT Cô-si cho hai số dương  
	

	
	

	

	
	
Giá trị nhỏ nhất của P là 2 khi  (tmđk)
	0,25

	
II.1
1,75 điểm
	Gọi vận tốc trung bình của ô tô thứ hai là x(km/h).  ĐK: x > 0
Vận tốc trung bình của ô tô thứ nhất là x+12 (km/h).  
	0,5

	
	Vì độ dài quãng đường AB là 120 km nên ta có:

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường AB là  (giờ)
	0,25

	
	
Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường AB là  (giờ)
	0,25

	
	

Vì ô tô thứ nhất đã đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút hay  giờ nên ta có phương trình: 
	0,25

	
	Giải phương trình được x= 48 (TMĐK) và x= -60 (loại)
	0,5

	
	Vận tốc ô tô thứ nhất là 48+12=60(km/h)
Kết luận:...
	0,25

	
	Lưu ý:Nếu HS giải bài toán bằng cách lập HPT mà đúng vẫn cho điểm tối đa.
	

	II.2
0,5
điểm
	 Chiều cao hay Bán kính đáy là : 8:2= 4 (cm)
Chu vi đáy là 2.3,14.4= 25,12(cm)
	0,25

	
	  Diện tích xung quanh là Sxq= 25,12.4=100,48(cm2)
	0,25

	III.1
	ĐK: x > 2



Đặt  với a > 0, b0. Ta có hpt  
	0,25

	
	Giải hpt tìm được a=1(tm) và b=1(tm)
	0,25

	
	Tìm được x=3(tm) và y =0 hoặc y=2
	0,25

	
	Vậy hpt có hai nghiệm là (3;0) và (3;2)
	0,25

	III.2a
	PT hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:

x2 = 2(m-1)x – 2m + 5  x2 - 2(m-1)x + 2m - 5 =0     (1)
	0,25

	
	
Ta có:  nên pt (1) luôn có hai nghiệm phân biệt
Vậy đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.
	0,25

	III.2b
	



Theo Vi-et ta có:.ĐK để  là   
	0,25

	
	


Ta có:   

 


 Vậy là giá trị cần tìm.
	0,25

	IV.1
	                                                               [image: ]
1. 
 ( góc nt chắn nửa đường tròn)


       (vì là hai góc kề bù) .Theo giả thiết có ,
      do đó  AEB là tam giác  vuông cân tại E => EA = EB.
	1,0

	IV.2
	2. Gọi K là trung điểm của HE (1) ; I là trung điểm của HB
     => IK là đường trung bình của tam giác  HBE
         => IK // BE mà AEC = 900 nên BE  HE tại E    => IK  HE tại K (2).
Từ (1) và (2) => IK là trung trực của HE .
Vậy trung trực của đoạn HE đi qua trung điểm I của BH.
	1,0

	IV.3
	[image: ]
3.Theo trên I thuộc trung trực của HE => IE = IH
                   mà I là trung điểm của BH => IE = IB.

(nội tiếp chắn nửa đường tròn ) 


                             => (kề bù ) 
=>  BDH vuông tại D có DI là trung tuyến (do I là trung điểm của BH)
 => ID = 1/2 BH hay ID = IB => IE = IB = ID 
=> I là tâm đường tròn  ngoại tiếp tam giác  BDE bán kính ID.

Ta có ODC cân tại O (vì OD và OC là bán kính ) =>     (3)

IBD cân tại I (vì ID và IB là bán kính ) =>      (4)
Theo trên ta có CD và AE là hai đường cao của tam giác  ABC 
=> H là trực tâm của tam giác  ABC 
=> BH cũng là đường cao của tam giác  ABC 

=> BH  AC tại F => AFB có    



Theo trên  ADC có => ( cùng phụ ) (5).


Từ (3), (4), (5) =>mà 

=> => OD  ID tại D
 => OD là tiếp tuyến của đường tròn  ngoại tiếp tam giác  BDE.
	1,0

	
	Lưu ý: HS làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

	V
	 Ta có:  3x2+2y2+2z2+2yz=3

 (x2+y2+z2+2xy+2yz+2xz)+(x2-2xy+y2)+(x2-2xz+z2)=3

 (x+y+z)2+(x-y)2+(x-z)2=3



  (x+y+z)2   3. Do đó  
Dấu "=" xảy ra khi x=y=z   
	0,25

	
	

 ;   



Vậy  ;
	0,25
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